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I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Chọn câu đúng điền vào chỗ trống :       Trong khi vật rơi tự do có………… không đổi. 


A.   động năng.
B.   Thế năng.
C.   Vận tốc. 
D.   cơ năng.  
Câu 2: Công thức nào sau đây là công thức tính thế năng của vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi ?
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Câu 3: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định thì áp suất

A.   tỉ lệ nghịch với thể tích.


B.   tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

C.   tỉ lệ thuận với thể tích.                         
D.   không phụ thuộc vào thể tích. 
Câu 4: Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp bốn thì động năng của vật sẽ :

A.   Tăng gấp 8.   B.   Tăng gấp đôi.     
C.   Không đổi.       
D.   Tăng gấp 4.
Câu 5: Độ biến thiên động lượng của vật bằng đại lượng nào dưới đây?

A.   Công của lực F.   B.   Xung lượng của lực.
C.   Động lượng. 
D.   Công suất.
Câu 6: Định luật bảo toàn động lượng được phát biểu:

A.   Động lượng của một hệ cô lập là đại lượng bảo toàn.  

B.   Động lượng của một hệ cô lập có độ lớn không đổi.

C.   Động lượng là đại lượng bảo toàn.

D.   Động lượng của một hệ là đại lượng bảo toàn.     
Câu 7: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?  


A.   p1V1 =  p2V2.      B.   pV  =  hằng số.    
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Câu 8: Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng vectơ :  

A.   Xung lượng của lực      B.   Lực quán tính.     
C.   Động lượng.      
D.   Công cơ học         
Câu 9: Một lò xo bị nén 0,05m. Biết độ cứng lò xo k = 100 N/m, thế năng của lò xo là 

A.   0,125 J                      
B.   125 J               
C.   250 J 
D.   0,25 J                           
Câu 10: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?

A.   Chuyển động không ngừng.  
B.   Va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình.

C.   Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

D.   Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.  
Câu 11: Vật có khối lượng 1kg đang chuyển động với vận tốc 2 m/s thì động năng của vật là:  


A.   2J.   
B.   0 J.  
C.   6 J.
D.   4 J.
Câu 12: Nếu cả áp suất và thể tích của khối khí lí tưởng tăng 2 lần thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí

A.   tăng 4 lần.
B.   tăng 2 lần.    
C.   không đổi.     
D.   giảm 2 lần.     
Câu 13: Chọn đáp án đúng :       Công suất được xác định bằng 


A.    tích của công và thời gian thực hiện công.

B.    giá trị công có khả năng thực hiện.

C.    công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

D.    công thực hiện trên một đơn vị độ dài.
Câu 14: Trong hệ trục toạ độ OpT đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A.   Đường thẳng nếu kéo dài đi qua gốc toạ độ.

B.   Đường thẳng nếu kéo dài không đi qua gốc toạ độ.

C.   Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = p0.

D.   Đường hypebol.
Câu 15: Đơn vị xung lượng của lực được tính bằng 

A.   N.m/s.           B.   N/s.         C.   N.s.   
D.   N.m.      
Câu 16: Đối với một lượng khí xác định có thể tích không đổi, khi nhiệt độ tuyệt đối tăng hai lần thì áp suất:

A.   tăng 2 lần     B.   giảm 2 lần
C.   không đổi
D.   tăng 4 lần
Câu 17: Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Saclơ?

A.   Qủa bóng bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.     

B.   Đun nóng khí trong một xilanh hở.      

C.   Đun nóng khí trong một xilanh kín. 

D.   Thổi không khí vào một quả bóng bay.
Câu 18: Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của khí lí tưởng?

A.   Áp suất.   B.   Khối lượng.
C.   Thể tích.   
D.   Nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 19: Đơn vị của công là:

A.    J    
B.    N/m
C.    m/s
D.    W   
Câu 20: Một vật đang đứng yên có thể có :

A.   động lượng.
B.   gia tốc   
C.   động năng.    
D.   thế năng.   
Câu 21:Đường biểu diễn của quá trình biến đổi từ (1) sang (2) nào sau đây không phải là đường đẳng áp?


II.TỰ LUẬN:

Câu 1:

Ở 270C  áp suất của một lượng khí là 3atm. Áp suất của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi thể tích không đổi là bao nhiêu?

Câu 2:Một vật có khối lượng 0,1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc 4m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =10m/s2. Tính:

a.Cơ năng của vật. 

b.Độ cao cực đại mà vật đạt được.(Sử dụng phương pháp định luật bảo toàn cơ năng)

c.Vận tốc của vật khi vật đi được 1m.
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I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1:   Chọn câu đúng điền vào chỗ trống:
Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản không khí, trong quá trình đi lên, ….

A.   động năng và thế năng của vật không đổi     
B.   thế năng của vật giảm.      

C.   cơ năng của vật không đổi.    
D.   động năng của vật  tăng. 
Câu 2:   Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

A.   Thể tích, khối lượng, nhiệt độ.     
B.   Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, khối lượng .

C.   Áp suất, thế tích, khối lượng.         D.   Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích.
Câu 3:   Một vật có khối lượng m=1kg khi có động năng bằng 8J thì nó đã đạt vận tốc là.

A.   16 (m/s)
B.    4 (m/s)  
C.   8 (m/s)  
D.   2 (m/s)      
Câu 4:   Trong trường hợp tổng quát, công của một lực được xác định bằng công thức:

A.   A = F.s.cosα     B.   A = mgh       
C.   A = F.s        
D.   A = F.s.sinα       
Câu 5:   Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình?

A.   p1V1 = p3V3.  B.   
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Câu 6:   Nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi, áp suất giảm một nửa thì thể tích khối khí

A.   tăng 2 lần.     B.   giảm 4 lần.
C.   tăng 4 lần.     
D.   giảm 2 lần.
Câu 7:   Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

A.   Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm.

B.   Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

C.   Các phân tử chuyển động hỗn loạn.

D.   Các phân tử chuyển động không ngừng.
Câu 8:   Đơn vị động lượng của vật được tính bằng

A.   N.m.            B.   N/s.
C.   Kg.m/s.   
D.   N.m/s.
Câu 9:   Lò xo có độ cứng k = 200N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 0,02 m thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu.

A.   0,04 J.
B.   0,05 J.
C.   0,045 J.
D.   0,08 J.
Câu 10:   Khi khối lượng tăng hai lần, vận tốc giảm gấp bốn thì động năng của vật sẽ :

A.   Tăng 8 lần.  B.   Giảm 8 lần.
C.   Tăng gấp đôi.    
D.   Không đổi.
Câu 11:     Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?

A.  HP.                   
B.  W.                      
C.  J/s              D.  KWh.                             
Câu 12:   Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì giữa các phân tử 

A.   không chịu tác dụng của lực đẩy và lực hút.

B.   có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

C.   có lực hút và lực đẩy cân bằng.

D.   có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
Câu 13:   Trong hệ tọa độ (OpV) đường nào sau đây là đường đẳng nhiệt?

A.   Đường hypebol                  
B.   Đường thẳng có đường kéo dài không qua gốc tọa độ O.

C.   Đường thẳng có đường kéo dài cắt trục tọa độ  Op tại điểm p = p0

D.   Đường thẳng có đường kéo dài qua gốc tọa độ O.
Câu 14:   Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường?

A.   Động năng.      B.   Trọng lượng.       
C.   Động lượng.
D.   Thế năng.        
Câu 15:   Công là đại lượng


A.   véc tơ, có thể âm hoặc dương.
   B.   vô hướng, có thể âm hoặc dương.     

C.   véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.

D.   vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.
Câu 16:   Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó

A.   luôn nhỏ hơn xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.    

B.    tỉ lệ thuận với xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

C.   bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

D.   luôn là một hằng số.
Câu 17:   Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định thì thể tích

A.   không phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối.
B.   tỉ lệ thuận với áp suất.

C.   tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.  
D.   tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối
Câu 18:   Công thức nào là công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi ?

A.W = mv2/2 + k(∆l)2/2.
B.   W = mv2/2 + mgz.        

C.  W = mv2/2 + 2k(∆l)2.
D.   W = mv2/2 + k∆l/2.
Câu 19:   Đối với một lượng khí xác định có thể tích không đổi, khi nhiệt độ tuyệt đối giảm hai lần thì áp suất:
A.   tăng 2 lần
B.   giảm 2 lần
C.   tăng 4 lần             
D.   không đổi
Câu 20:   Động lượng là đại lượng véc tơ

A.   có phương vuông góc với vectơ vận tốc         

B.   có phương hợp với vectơ vận tốc một góc α bất  kỳ. 

C.   cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc     

D.   cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc 
Câu 21:Đường biểu diễn của quá trình biến đổi từ (1) sang (2) nào sau đây không phải là đường đẳng tích?


II. TỰ LUẬN:

Câu 1: Ở 370C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 1920C khi áp suất không đổi là bao nhiêu?

Câu 2: Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc 10m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =10m/s2. Tính:

a.Cơ năng của vật.

b.Độ cao cực đại mà vật đạt được.(Sử dụng phương pháp định luật bảo toàn cơ năng)

c.Vận tốc của vật sau khi vật đi được 7m.

------ HẾT ------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

         TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII

MÔN:  VẬT LÝ 10 – Năm học 2021-2022
	         CÂU

MÃ ĐỀ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	201
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	D
	D
	A
	C
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	D

	202
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	C

	203
	D
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	D
	D
	D

	204
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C

	205
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	A
	D

	206
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	D
	A
	C

	207
	B
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	C
	A
	D

	208
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	C


	ĐỀ: 201,203,205,207
	Thang điểm

	Câu 1:  T1 = t1 + 273 = 27 + 273 = 300K

T2 = t2 + 273 = 227 + 273 = 500K

Áp dụng định luật Sác lơ( quá trình đẳng tích):
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	Câu 2:

a.Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Chiều dương là chiều chuyển động của vật.

Gọi A là vị trí ném vật tại mặt đất.
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VÌ bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. W = WA = 0,8 (J)

b.Gọi B là vị trí vật có độ cao cực đại.
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Vì bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. WB = WA = 0,8 (J)

<=> zB = 0,8 (m)

c. Cách 1: sử dụng phương pháp áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Gọi C là vị trí mà vật đã đi được 1 m.

Ta thấy zB < 1m nên sau khi vật lên đến độ cao cực đại thì vật rơi xuống 0,2 m là đến điểm C.

· ZC  = 0,8-0,2 = 0,6 (m) 
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VÌ bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. WC = WA = 0,8 (J)
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Cách 2:Hs có thể giải câu c theo phương pháp vận dụng phương trình chuyển động nhanh dần đều.     Gọi C là vị trí mà vật đã đi được 1 m.

Ta thấy zB < 1m nên sau khi vật lên đến độ cao cực đại thì vật rơi xuống 0,2 m là đến điểm C.
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	ĐỀ: 202,204,206,208
	Thang điểm

	Câu 1:  T1 = t1 + 273 = 37 + 273 = 310K

T2 = t2 + 273 = 192 + 273 = 465K

Áp dụng quá trình đẳng áp:
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	Câu 2:

a.Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Chiều dương là chiều chuyển động của vật.

Gọi A là vị trí ném vật tại mặt đất.
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VÌ bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. W = WA = 50 (J)

b.Gọi B là vị trí vật có độ cao cực đại.
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Vì bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. WB = WA = 50 (J)

<=> zB = 5 (m)

c. Cách 1: sử dụng phương pháp áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Gọi C là vị trí mà vật đã đi được 7 m.

Ta thấy zB < 7m nên sau khi vật lên đến độ cao cực đại thì vật rơi xuống 2 m là đến điểm C.

· ZC  = 5-2 = 3 (m) 
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VÌ bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng của vật được bảo toàn. WC = WA = 50(J)
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Cách 2:Hs có thể giải câu c theo phương pháp vận dụng phương trình chuyển động nhanh dần đều.     Gọi C là vị trí mà vật đã đi được 7 m.

Ta thấy zB < 7m nên sau khi vật lên đến độ cao cực đại thì vật rơi xuống 2 m là đến điểm C.
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